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Nhận từ ngày 16/12/2024 đến ngày 29/12/2024 
 

 

 

ST

T 

Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  

Chính phủ 240/NQ-CP 17/12/2024 Nghị quyết phiên họp chuyên đề về 

xây dựng pháp luật tháng 11 năm 

2024 
 

2.  

Chính phủ 241/NQ-CP 19/12/2024 Nghị quyết Ban hành Kế hoạch thực 

hiện NQ số 937/NQ-UBTVQH 15 về 

giám sát chuyên đề thực hiện chính 

sách pháp luật về phát triển năng 
lượng giai đoạn 2016 - 2021 

 

3.  

Chính phủ 246/NQ-CP 23/12/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt Bản ghi 

nhớ giữa CP nước CHXHCN Việt 

Nam và CP Oxtralia về thân nhân 

thành viên cơ quan đại diện ngoại 

giao cơ quan lãnh sự làm việc có thu 

nhập thấp 

 

4.  

Chính phủ 248/NQ-CP 25/12/2024 Phê duyệt HĐ miễn thị thực cho 

người mang hộ chiếu ngoại giao và 

hội chiếu công vụ giữa Việt Nam và 
Timo Letxte 

 

5.  

Chính phủ 249/NQ-CP 25/12/2024 Phê duyệt Hiệp định giữa VN và 

Belarus về miễn thị thực cho người 

mang hộ chiếu phổ thông 
 

6.  

Chính phủ 157/2024/NĐ

-CP 

16/12/2024 Nghị định sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 105/2015/NĐ-

CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Pháp lệnh cảnh sát 

môi trường 

 

7.  
Chính phủ 158/2024/NĐ

-CP 

18/12/2024 Nghị định Quy định về hoạt động vận 

tải đường bộ 
 

8.  

Chính phủ 159/2024/NĐ

-CP 

18/12/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 01/2019/NĐ-

CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ 

về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên 

trách bảo vệ rừng 

 

 

9.  
Chính phủ 160/2024/NĐ

-CP 
18/12/2024 Nghị định Quy định về hoạt động đào 

tạo và sát hạch lái xe 
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10.  

Chính phủ 161/2024/NĐ

-CP 

18/12/2024 Nghị định Quy định danh mục hàng 

hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp 

giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn 

thành chương trình tập huấn cho 

người lái xe hoặc người áp ải vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm trên 

đường bộ 

 

11.  

Chính phủ 162/2024/NĐ

-CP 

20/12/2024 Nghị định về điều kiện cấp giấy phép 

đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ 

chức tài chính vi mô và điều kiện đối 

với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng 

là công ty TNHH MTV, cổ đông 

sáng lập, thành viên sáng lập 

 

12.  

Chính phủ 163/2024/NĐ

-CP 

24/12/2024 Nghị định quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Viễn 

thông. 
 

13.  
Chính phủ 164/2024/NĐ

-CP 
25/12/2024 Nghị định quy định về tổ chức và 

hoạt động Thanh tra Công an nhân 

dân 
 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1571/QĐ-

TTg 

13/12/2024 Quyết định việc hỗ trợ kinh phí xây 

dựng cơ bản thực hiện sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp huyện, cấp xã giai 

đoạn 2023 - 2025 

 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1575/QĐ-

TTg 

16/12/2024 Quyết định Phê duyệt kế hoạch thưc 

hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ 

giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030 tầm 

nhìn đến 2050 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1576/QĐ-

TTg 

16/12/2024 Quyết định Phê duyệt kế hoạch thưc 

hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế 

thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 

2050 

 

17.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1577/QĐ-

TTg 

16/12/2024 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở nuôi 

dưỡng điều dưỡng người có công với 

cách mạng thời kỳ 2021 - 2030 tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

18.  
Thủ tướng 
Chính phủ 

1579/QĐ-
TTg 

17/12/2024 Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo 
Phòng chống lãng phí 

 

19.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1587/QĐ-

TTg 

17/12/2024 Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Quy 

hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội 

địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

 

20.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1588/QĐ-

TTg 

17/12/2024 Quyết định Phê duyệt Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến, nâng cao chất lượng 

về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch 

vụ công trực tuyến đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030” 

 

21.  Thủ tướng 1598/QĐ- 19/12/2024 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch,  
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Chính phủ TTg chính sách và giải pháp thực hiện 

Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn 

lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

22.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1620/QĐ-

TTg 

20/12/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai xây dựng Lào Cai trở thành 

trung tâm kết nối giao thương kinh tế 

giữa Việt Nam và các nước ASEAN 
với vùng Tây Nam - Trung Quốc” 

 

23.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1623/QĐ-

TTg 

21/12/2024 Về việc bổ sung, kiện toàn thành viên 

Ban Chỉ đạo trung ương triển khai 

xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi 

cả nước  

 

24.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1629/QĐ-

TTg 

23/12/2024 Quyết định về việc giảm lãi suất cho 

vay đối với khách hàng vốn NH 

Chính sách xã hội bị ảnh hưởng bão 

số 3 ( yagi) 

 

25.  
Thủ tướng 
Chính phủ 

1639/QĐ-
TTg 

24/12/2024 Phê duyệt Đề án phát triển công 
nghiệp sinh học trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường đến năm 2030 
 

26.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1652/QĐ-

TTg 

26/12/2024 Quyết định về việc sáp nhập trường 

Cao đẳng Y tế Hải Dương vào 

Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương 
 

27.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1653/QĐ-

TTg 

26/12/2024 Quyết định về việc sáp nhập trường 

Cao đẳng Sư phạm Nghệ An vào 

trường ĐH Kinh tế Nghệ an và đổi 

tên Trường ĐH Kinh tế Nghệ An 

thành Trường ĐH  Nghệ An 

 

28.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1670/QĐ-

TTg 

27/12/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04 

tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án tổng 

kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, 

giai đoạn đến năm 2025 

 

29.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

45/CT-TTg 18/12/2024 Chỉ thị về tăng cường các biện pháp 

bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 

năm 2025 vui tươi lành mạnh an toàn 

tiết kiệm 

 

30.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

46/CT-TTg 23/12/2024 Chỉ thị một số giải pháp cấp bách 

trong công tác phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở có 

nguy hiểm về cháy, nổ, địa điểm tập 

trung đông người dịp Tết Dương lịch 

và Tết Nguyên đán năm 2025 

 

31.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

47/CT-TTg 24/12/2024 Chỉ thị về việc tăng cường quản lý 

nâng cao hiệu quả sử dụng xử lý nhà, 

đất tại doanh nghiệp nhà nước 
 

 

32.  Bộ Quốc 6225/QĐ- 23/12/2024  Quyết định công bố Thủ tục hành  
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phòng BQP chính hiện hành thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của BQP 

33.  

Bộ Quốc 

phòng 

98/2024/TT-

BQP 

19/12/2024 Thông tư quy định về quản lý hoạt 

động vật liệu nổ CN tiền chất thuốc 

nổ thẩm quyền quản lý của BQP 
 

34.  

Bộ Nội vụ 922/QĐ-BNV 17/12/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

nội bộ giữa các cơ quan hành chính 

nhà nước lĩnh vực Công chức - Viên 
chức thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nội vụ 

 

35.  

Bộ Nội vụ 931/QĐ-BNV 20/12/2024 Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh 

mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản 

lý nhà nước về hội, quỹ thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 

đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình 

 

36.  

Bộ Nội vụ 13/2024/TT-

BNV 

09/12/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 18/2024/TT-
BNV ngày 25/11/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận 

phiên hiệu đơn vị thanh niên xung 

phong đã được thành lập và hoạt 

động trong các thời kỳ đối với đơn vị 

chưa được xác định phiên hiệu 

 

37.  

Bộ Tư pháp 2376/QĐ-

BTP 

16/12/2024 V/v xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

năm 2024 
 

38.  
Bộ Tư pháp 2377/QĐ-

BTP 
16/12/2024 V/v xếp hạng Cục Thi hành án dân sự 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương năm 2024 
 

39.  
Bộ Y Tế 3772/QĐ-

BYT 

16/12/2024 Phê duyệt phương án đơn giản hóa 

TTHC nội bộ trong Bộ Y tế 
 

40.  

Bộ Y Tế 3910/QĐ-

BYT 

25/12/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Nghị định số 

141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật phòng, chống nhiễm 

vi rút gây ra hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS). 

 

41.  

Bộ Y Tế 44/2024/TT-

BYT 

23/12/2024 Thông tư Quy định về Đặc điểm kinh 

tế - kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ kiểm nghiệm mẫu 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

 

42.  

Bộ Y Tế 46/2024TT-

BYT 

26/12/2024 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực 

phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y 
tế công lập 
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43.  

Bộ Y Tế 47/2024/TT-

BYT 

26/12/2024 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc methadone 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

 

44.  
Bộ Xây dựng 1202/QĐ-

BXD 

17/12/2024 Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc 

gia năm 2024 
 

45.  

Bộ Xây dựng 11/2024/TT-

BXD 

16/12/2024 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp; tiêu chuẩn, 
điều kiện xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

Xây dựng 

 

46.  

Bộ Xây dựng 12/2024/TT-

BXD 

18/12/2024  Hướng dẫn phương pháp xác định và 

quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp 

công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô 

thị 

 

47.  

Bộ Xây dựng 13/2024/TT-

BXD 

20/12/2024 Thông tư quy trình, quy định kỹ thuật 

kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo 

cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí 
nhà kính ngành Xây dựng 

 

48.  

Bộ Tài Chính 2965/QĐ-

BTC 

16/12/2024 Quyết định công bố danh mục báo 

cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính 

ngân hàng thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Tài chính 

 

49.  

Bộ Tài Chính 05/CT-BTC 23/12/2024 Về việc tăng cường công tác quản lý, 

điều hành, bình ổn giá trong dịp Tết 

Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 
 

50.  
Bộ Tài Chính 86/2024/TT-

BTC 

23/12/2024  Quy định về đăng ký thuế 
 

51.  

Bộ Tài Chính 87/2024/TT-

BTC 

24/12/2024 Thông tư bãi bỏ Thông tư số 

212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chinh 
 

52.  
Bộ Tài Chính 88/2024/TT-

BTC 

24/12/2024  Quy định về tổ chức thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2025 
 

53.  

Bộ Tài Chính 89/2024/TT-

BTC 

25/12/2024 Bãi bỏ một phần, toàn bộ một số 

Thông tư trong lĩnh vực tài chính đất 

đai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành trước ngày Luật Đất đai năm 

2024, Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu 
lực thi hành 

 

54.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

2083/QĐ-

BLĐTBXH 

17/12/2024 V/v công bố thủ tục hành chính tiếp 

nhận trực tuyến trên cổng Dịch vụ 

công Quốc gia 
 

55.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

1503/QĐ-

BGTVT 

09/12/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Giao thông 
vận tải 

 

56.  Bộ Giao 1556/QĐ- 17/12/2024 Phê duyệt bổ sung thiết kế cơ sở công  
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thông vận tải BGTVT trình thuộc hệ thống quản lý giao 

thông thông minh, trạm thu phí, công 

trình kiểm soát tải trọng xe Dự án 

thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài 

Nhơn thuộc Dự án xây dựng công 

trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam 

phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 

57.  

Bộ Giao 
thông vận tải 

1558/QĐ-
BGTVT 

17/12/2024 Phê duyệt bổ sung thiết kế cơ sở công 
trình thuộc hệ thống quản lý giao 

thông thông minh, trạm thu phí, công 

trình kiểm soát tải trọng xe Dự án 

thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy 

Nhơn thuộc Dự án xây dựng công 

trình đường bộ 

cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai 

đoạn 2021 - 2025 

 

58.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

1559/QĐ-

BGTVT 

17/12/2024 Phê duyệt bổ sung thiết kế cơ sở công 

trình thuộc hệ thống quản lý giao 
thông thông minh, trạm thu phí, công 

trình kiểm soát tải trọng xe Dự án 

thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí 

Thạnh thuộc Dự án xây dựng công 

trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam 

phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 

 

59.  
Bộ Giao 

thông vận tải 

1586/QĐ-

BGTVT 

18/12/2024 Kế hoạch năm 2025 của Ủy ban An 

ninh hàng không 
 

60.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

42/2024/TT-

BGTVT 

15/11/2024 Ban hành định mức chi phí áp dụng 

cho dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh 
vực quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc 

gia thực hiện theo phương thức đặt 

hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ 

nguồn kinh phí chi thường xuyên 

 

61.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

48/2024/TT-

BGTVT 

15/12/2024 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường, tiêu thụ 

năng lượng xe cơ giới; xe máy 

chuyên dùng; phụ tùng xe cơ giới; 

thiết bị an toàn cho trẻ em 

 

62.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

45/2024/TT-

BGTVT 

15/12/2024 Thông tư quy định về cấp mới, cấp 

lại, tạm đình chỉ, thu hồi chứng chỉ 

đăng kiểm viên phương tiện giao 

thông đường bộ 

 

63.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

49/2024/TT-

BGTVT 

15/12/2024  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ 

giới đường bộ 
 

64.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

50/2024/TT-

BGTVT 

15/11/2024 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí 
cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở 

kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn 
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máy và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô. 

65.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

56/2024/TT-

BGTVT 

15/11/2024 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về bến xe khách, Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe 

hàng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

trạm dừng nghỉ, Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về công trình kiểm soát tải 
trọng xe trên đường bộ 

 

66.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

60/2024/TT-

BGTVT 

17/12/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy định về 

đăng ký phương tiện thủy nội địa và 

quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên 

môn thuyền viên, người lái phương 

tiện thủy nội địa 

 

67.  

Bộ Giao 
thông vận tải 

61/2024TT-
BGTVT 

19/12/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 18/2021/TT-

BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về tổ chức và hoạt động của 

Cảng vụ đường thủy nội địa. 

 

68.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

4282/QĐ-

BTNMT 

27/12/2024 Về việc giao kế hoạch đầu tư công 

nguồn ngân sách trung ương năm 

2025 
 

69.  
Bộ Tài 

nguyên và 
Môi trường 

25/2024/TT-

BTNMT 

26/11/2024 Về việc ban hành Thông tư quy định 

về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về đất đai 

 

70.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

26/2024/TT-

BTNMT 

26/11/2024 Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật 

về đo đạc lập bản đồ địa chính  

71.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

29/2024/TT-

BTNMT 

12/12/2024 Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật 

về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 
 

72.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

27/2024/TT-

BTNMT 

29/11/2024 Ban hành Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình 

xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý 
quốc gia  tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 

1:10.000 

 

73.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

28/2024/TT-

BTNMT 

29/11/2024 Ban hành Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ 

hành chính 
 

74.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

34/2024/TT-

BTNMT 

16/12/2024 Về việc trình ban hành Thông tư quy 

định kỹ thuật về quy trình xây dựng 

cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 

1:50.000 bằng phương pháp  đo sâu 
hồi âm và thành lập bản đồ địa hình 

đáy biển từ cơ sở dữ liệu nền địa lý 
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quốc gia tỷ lệ tương ứng 

75.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

35/2024/TT-

BTNMT 

19/12/2024 Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt 
 

76.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

36/2024/TT-

BTNMT 

20/12/2024 Thông tư ban hành định mức kinh tế 

- kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt 
 

77.  
Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

37/2024/TT-
BTNMT 

25/12/2024 Ban hành Thông tư ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế 

dầu thải. 
 

78.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

39/2024/TT-

BTNMT 

27/12/2024 Về việc trình ban hành “Thông tư ban 

hành ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật công tác khai đào công trình và 

lấy mẫu tại các công trình khai đào 

trong điều tra cơ bản địa chất về 

khoáng sản và thăm dò khoáng sản” 

 

79.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

4019/QĐ-

BGDĐT 

17/12/2024 Phê duyệt bổ sung sách giáo khoa sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 
 

80.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

4052/QĐ-

BGDĐT 

19/12/2024 Phê duyệt sách giáo khoa Tiếng dân 

tộc thiểu số lớp 4 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông 
 

81.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

4053/QĐ-

BGDĐT 

19/12/2024 Phê duyệt lài liệu hướng dẫn dạy học 

Tiếng dân tộc thiểu số lớp 4 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông 
 

82.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

4071/QĐ-

BGDĐT 

20/12/2024 Phê duyệt sách giáo khoa cấp tiểu 

học sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông 
 

83.  
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

4110/QĐ-
BGDĐT 

24/12/2024 Phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo 
làm quen với Tiếng Anh sử dụng 

trong cơ sở giáo dục mầm non 
 

84.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

4137/QĐ-

BGDĐT 

24/12/2024 Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo với nước ngoài thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 

85.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

4182/QĐ-

BGDĐT 

26/12/2024 Phê duyệt sách giáo khoa Tiếng dân 

tộc thiểu số lớp 5 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông 

 

86.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

4183/QĐ-

BGDĐT 

26/12/2024 Phê duyệt tài liệu hướng dẫn dạy học 

Tiếng dân tộc thiểu số lớp 5 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông 
 

87.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

23/2024/TT-

BGDĐT 

16/12/2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở 

vật chất các trường mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều 

cấp học ban hành kèm theo Thông tư 
số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 

tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
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Giáo dục và Đào tạo 

88.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

24/2024/TT-

BGDĐT 

24/12/2024 Thông tư ban hành Quy chế thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông 
 

89.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

26/2024/TT-

BGDĐT 

25/12/2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định tiêu chuẩn, quy 

trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo 

khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân 

biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và 
hoạt động của Hội đồng quốc gia 

thẩm định sách giáo khoa ban hành 

kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-

BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đã được sửa đổi bổ sung theo 

Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT 

ngày 06 tháng 8 năm 2020 và Thông 

tư số 05/2022/TT-BGDĐT ngày 19 

tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo 

 

90.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

4225/QĐ-

BVHTTDL 

27/12/2024 Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia 

- Huế 2025  

91.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

15/2024/TT-

BVHTTDL 

17/12/2024 Thông tư quy định về định mức kinh 

tế - kỹ thuật dịch vụ tập huấn chuyên 

môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên 

thể, dục thể thao 

 

92.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 
thông 

2229/QĐ-

BTTTT 

19/12/2024 Ban hành khung tiêu chí, thành lập 

hội đồng và quy trình xác định thí 
điểm nền tảng số phục vụ người dân 

năm 2024, năm 2025 

 

93.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

2259/QĐ-

BTTTT 

23/12/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trường Cao đẳng Thông tin và 

Truyền thông 

 

94.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

4512/QĐ-

BNN-XD 

19/12/2024 Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư 

xây dựng công trình dự án Hồ chứa 

nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định. 
 

95.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

4626/QĐ-

BNN-LN 

23/12/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm 

nghiệp thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 

96.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

4768/QĐ-

BNN-CCPT 

25/12/2024 Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
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97.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

9892/CT-

BNN-LN 

26/12/2024 Về tổ chức phong trào "Tết trồng cây 

đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp 

Xuân Ất Tỵ, tăng cường công tác 

quản lý bảo vệ và phát triển rừng 

năm 2025 

 

98.  

Bộ Nông 

nghiệp và 
Phát triển 

nông thôn 

19/2024/TT-

BNNPTNT 

03/12/2024 Thông tư Quy định kỹ thuật đo đạc, 

báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà 

kính lĩnh vực chăn nuôi 

 

99.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

22/2024/TT-

BNNPTNT 

11/12/2024 Thông tư quy định một số nội dung 

về lâm nghiệp thực hiện Chương 

trình phát triển lâm nghiệp bền vững 

và Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025 

 

100.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

25/2024/TT-

BNNPTNT 

16/12/2024 Ban hành "Thông tư ban hành Danh 

mục thuốc BVTV được phép sử dụng 

tại Việt Nam và Danh mục thuốc 

BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam" 

 

101.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

26/2024/TT-

BNNPTNT 

16/12/2024 Ban hành định mức kinh tế -kỹ thuật 

đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí 

nhà kính lĩnh vực chăn nuôi 

 

102.  
Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

2927/QĐ-

BKHĐT 

09/12/2024 Quyết định về việc ban hành kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2025 
 

103.  

Tổng cục Thi 

hành án dân 

sự 

1798/QĐ-

TCTHADS 

23/12/2024 V/v Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành 

án dân sự, theo dõi thi hành án hành 

chính cho các cơ quan Thi hành án 

dân sự địa phương năm 2025 

 

104.  

Thanh tra 

Chính phủ 

08/2024/TTC

P 

18/12/2024 Thông tư hướng dẫn thực hiện quy 

định về trình tự, thủ tục tiến hành một 

cuộc thanh tra 
 

105.  

Bộ Tài Chính 2292/QĐ-

BTC 

26/09/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành lĩnh vực quản lý công 

sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Tài chính 

 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 
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Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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